



	NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
________________________

	CỘNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
________________________________________




PHỤ LỤC 
BIỂU MẪU BÁO CÁO VÀ HƯỚNG DẪN NỘI DUNG THẨM ĐỊNH
Ban hành kèm theo công văn số 3854/NHPT-TĐ  ngày  30 /11/2007 của NHPT 


	Số 
TT
	NỘI DUNG
	KÝ HIỆU

	
	PHỤ LỤC I
HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO
	

	1
	VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ VỐN VAY
	MS 01/TĐDA

	2
	BÁO CÁO VỀ NĂNG LỰC CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
	MS 02/TĐDA

	3
	BIÊN BẢN GIAO NHẬN  HỒ SƠ DỰ ÁN
	MS 03/TĐDA

	4
	BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 
	MS 04/TĐDA

	5
	THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH       
	MS 05/TĐDA

	6
	QUYẾT ĐỊNH CHO VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ  CỦA NHÀ NƯỚC
	MS 06/TĐDA

	
	PHỤ LỤC  II:
HƯỚNG DẪN THẨM ĐỊNH  TÀI CHÍNH        DOANH  NGHIỆP
	

	
	PHỤ LỤC  III:
HƯỚNG DẪN TÍNH TOÁN HIỆU QUẢ KINH TẾ   TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN
	












MẪU SỐ  01/TĐDA: VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH, PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ VỐN VAY
(Dùng cho đơn vị vay vốn)

	TÊN ĐƠN VỊ VAY VỐN
Số:         
V/v Thẩm định PATC, PATNVV dự án…….      
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..............., ngày .... tháng .... năm ......



Kính gửi: 	Ngân hàng Phát triển Việt Nam/ Chi nhánh NHPT…....

I. CÁC CĂN CỨ  VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC
1. Căn cứ đầu tư xây dựng dự án 

2. Cơ sở đề nghị vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước

II. THUYẾT MINH TÓM TẮT VỀ DỰ ÁN VÀ CHỦ ĐẦU TƯ
1. Dự án đầu tư:
- Địa điểm xây dựng :
- Nhiệm vụ chính của dự án :
- Hình thức đầu tư :
- Tổng mức đầu tư :
- Nguồn vốn đầu tư :
- Tiến độ thực hiện :
- Hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế xã hội :
......
2. Chủ đầu tư
- Cơ quan quyết định thành lập:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh :
- Ngành nghề kinh doanh: 
- Địa chỉ trụ sở chính:
(Kèm theo bảng kê danh mục các văn bản, tài liệu trong hồ sơ vay vốn).

III. ĐỀ NGHỊ VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC:
1. Số vốn đề nghị vay :
2. Mục đích sử dụng vốn vay: 
3. Các điều kiện tín dụng:
- Lãi suất vay vốn:
- Thời hạn vay vốn: 
- Thời hạn trả nợ: ................... thời điểm bắt đầu trả nợ gốc: .............kỳ hạn trả nợ gốc...................thời điểm bắt đầu trả lãi...........kỳ hạn trả lãi.................................
Mức trả nợ gốc/kỳ hạn trả nợ: ................................................................................
Hình thức bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả tiền vay:.......................................................

	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 




(Họ và tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu)
































MẪU SỐ 02/TĐDA: BÁO CÁO VỀ NĂNG LỰC CỦA CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN
(Dùng cho đơn vị  vay vốn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________


BÁO CÁO VỀ NĂNG LỰC CỦA CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN


Kính gửi: 	Ngân hàng Phát triển Việt Nam/Chi nhánh NHPT…

Tên đơn vị vay vốn:
Đơn vị cấp trên:
Địa chỉ:
Điện thoại:

1. Năng lực chuyên môn của người đứng đầu đơn vị vay vốn
a) Chủ tịch Hội đồng quản trị:
	- Họ và tên:
- Năm sinh:
	- Trình độ chuyên môn:
- Thời gian công tác và quản lý trong lĩnh vực đang hoạt động và trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nói chung:
b) Tổng Giám đốc (Giám đốc):
- Họ và tên:
- Năm sinh:
	- Trình độ chuyên môn:
- Thời gian công tác và quản lý trong lĩnh vực đang hoạt động và trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nói chung:
c) Kế toán trưởng:
- Họ và tên:
- Năm sinh:
	- Trình độ chuyên môn:
- Thời gian công tác và quản lý trong lĩnh vực đang hoạt động và trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nói chung:
2. Tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh
	a) Các hợp đồng kinh tế và tổng giá trị hợp đồng mà doanh nghiệp đã ký kết trong 2 năm liên tục trước khi đầu tư dụ án:
	b) Những dự án đầu tư tương tự mà doanh nghiệp đã thực hiện trước khi  xin vay vốn đầu tư dự án:
	e) Số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp:
3. Quan hệ tín dụng với NHPT Việt Nam:
	- Dư nợ ngắn hạn:
	+ Nợ quá hạn ngắn hạn từ 30 ngày đến 90 ngày :
	+ Nợ quá hạn ngắn hạn trên 90 ngày:
	- Dư nợ trung và dài hạn:
	+ Nợ quá hạn trung và dài hạn từ 90 ngày đến 360 ngày:
	+ Nợ quá hạn trung và dài hạn trên 360 ngày:
	- Dư nợ khác:
	- Dư nợ các khoản nợ chờ xử lý:
	- Dư nợ cho vay đang được khoanh:
4. Quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng khác (nêu cụ thể):
	- Dư nợ ngắn hạn:
	+ Nợ quá hạn ngắn hạn từ 30 ngày đến 90 ngày :
	+ Nợ quá hạn ngắn hạn trên 90 ngày:
	- Dư nợ trung và dài hạn:
	+ Nợ quá hạn trung và dài hạn từ 90 ngày đến 360 ngày:
	+ Nợ quá hạn trung và dài hạn trên 360 ngày:
	- Dư nợ khác:
	- Dư nợ các khoản nợ chờ xử lý:
	- Dư nợ cho vay đang được khoanh:
5. Thuyết minh bổ sung (nếu có):

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật về sự đúng đắn, trung thực trong việc cung cấp thông tin cho Ngân hàng phát triển Việt Nam./.


........., ngày    tháng    năm….   
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VỐN
(Thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
















MẪU SỐ  03/TĐDA: PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ VAY VỐN 


	NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
(Hoặc Chi nhánh NHPT....)
__________________

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________




PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 

Tên dự án:……………………………………………………………..
Đơn vị vay vốn::……………………………………………………………..

	Hôm nay, ngày ....... tháng ...... năm ...…., tại trụ sở NHPT/Chi nhánh NHPT…., chúng tôi gồm:
	- Bên giao hồ sơ:
		 Họ và tên:
	 	 Chức vụ:
		 Đơn vị công tác:
	 - Bên nhận hồ sơ:
		 Họ và tên:
	 	 Chức vụ:
		 Đơn vị công tác:
Hai bên thống nhất giao nhận nguyên trạng hồ sơ dự án như sau:
1. Kết quả kiểm tra, đối chiếu hồ sơ dự án thực tế với bảng kê danh mục hồ sơ của chủ đầu tư gửi kèm theo:
- Các văn bản, tài liệu đã có, khớp đúng với bảng kê: 	      ….. (số bản)
- Các văn bản giấy tờ, tài liệu còn thiếu so với bảng kê: 	      ….. (số bản)
	( Ghi rõ tên loại văn bản, tài liệu)
- Các văn bản, tài liệu khác gửi kèm theo		: 	      ….. (số bản)
	( Ghi rõ tên loại văn bản, tài liệu)
2. Kết quả kiểm tra, đối chiếu các loại hồ sơ so với quy định của NHPT:
- Các văn bản, tài liệu còn thiếu so với quy định (Ghi rõ tên loại văn bản, tài liệu thiếu)
- Các văn bản, tài liệu chưa đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ, …..(số bản)
(Nếu có, ghi rõ tên loại văn bản, tài liệu)

	3. Điều kiện giao nhận: (Căn cứ kết quả kiểm tra, đối chiếu để ghi Phiếu giao nhận)
	3.1. Trường hợp hồ sơ, tài liệu đầy đủ: 
	- Bên nhận lập Phiếu giao nhận hồ sơ;
	- Thời gian thẩm định được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
	3.2. Trường hợp thiếu hồ sơ, tài liệu : 
	- Bên nhận đồng ý tạm tiếp nhận hồ sơ nguyên trạng.
	- Lập Phiếu giao nhận ghi rõ các loại hồ sơ còn thiếu để bên giao bổ sung hoàn chỉnh (thời gian quy định tối đa 15 ngày làm việc). 
	Nếu quá thời hạn trên, đơn vị vay vốn chưa gửi hồ sơ theo yêu cầu, không có văn bản đề nghị gia hạn thời gian bổ sung hồ sơ, NHPT có quyền từ chối thẩm định dự án. Thời gian thẩm định dự án được tính từ ngày NHPT nhận được đầy đủ hồ sơ vay vốn hợp pháp, hợp lệ theo quy định.
	Phiếu này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ  01 bản.

	BÊN GIAO HỒ SƠ



(Ký và ghi rõ họ tên)
	BÊN NHẬN HỒ SƠ



(Ký và ghi rõ họ tên)
















[bookmark: PHULUC5]
MẪU SỐ  04/TĐDA: BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
(Dùng cho đơn vị chủ trì thẩm định báo cáo người quyết định cho vay)

	
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

ĐƠN VỊ ...........
Số:
V/v: thẩm định dự án.....
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày .... tháng .... năm 200..


BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH ([footnoteRef:2]) [2: ()  - Đối với Phòng tham gia thẩm định, tiêu đề báo cáo Giám đốc Chi nhánh là “Báo cáo kết quả thẩm định”, nội dung thẩm định theo quy định của Giám đốc Chi nhánh.
    - Việc thẩm tra Báo cáo kết quả thẩm định tổng hợp các dự án không phân cấp của các đơn vị tại Hội sở chính được căn cứ theo các nội dung quy định tại biểu mẫu này. ] 

Tên dự án ………………………………….

Kính gửi: (Người có thẩm quyền quyết định cho vay)

PHẦN I: TÓM TẮT DỰ ÁN
I. Thông tin cơ bản về dự án đầu tư
		1. Tên dự án:
		2. Chủ đầu tư:
	3. Loại hình dự án:
		4. Địa điểm đầu tư:
		5. Thời gian xây dựng:
		6. Hình thức đầu tư:
		7. Quy mô/Công suất:
		8. Sản phẩm của dự án:
		9. Tổng mức vốn đầu tư:
			Tổng số:……………………., chi tiết theo cơ cấu vốn : 
		10. Nguồn vốn đầu tư
			- Vốn đầu tư TSCĐ:
				Tổng số:……………………., trong đó:
				- Vốn vay NHPT:
				- Vốn vay NHTM:
				- Vốn vay nước ngoài:
				- Vốn huy động khác: 	
				- Vốn tự có:
                   	- Vốn lưu động:      		
	II.  Đề nghị vay vốn tín dụng đầu tư của Chủ đầu tư 
1. Số tiền đề nghị vay:
2. Mục đích sử dụng vốn vay :
2. Thời hạn vay: ………, trong đó thời gian ân hạn:
3. Hình thức trả vốn gốc, lãi:
4. Tài sản bảo đảm: 
PHẦN II: KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH
	I. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ VAY VỐN
	1. Kết quả kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, đánh giá tính nhất quán về nội dung, số liệu theo quy định
	1.1. Hồ sơ dự án:
1.2. Hồ sơ chủ đầu tư:
1.3. Hồ sơ bảo đảm tiền vay:
	2. Đánh giá tính hợp lệ về trình tự ban hành các văn bản, thẩm quyền ký duyệt liên quan đến dự án
 Kết quả thẩm định đưa ra các nhận xét, đánh giá về các loại hồ sơ theo quy định; nêu rõ các loại văn bản giấy tờ, các loại văn bản giấy tờ chưa hợp lý. Trường hợp yêu cầu đơn vị vay vốn bổ sung, giải trình rõ phải nêu cụ thể loại hồ sơ, tài liệu và vấn đề cần bổ sung.
II. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH CHỦ ĐẦU TƯ:
1. Về năng lực, kinh nghiệm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh và điều hành dự án của chủ đầu tư:
1.1. Nhận xét, đánh giá kinh nghiệm, thời gian và kết quả hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh đầu tư dự án hoạt động của doanh nghiệp đầu tư dự án, của Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư.
1.2. Nhận xét, đánh giá về mô hình tổ chức, bộ máy điều hành của doanh nghiệp chủ đầu tư 
1.3. Về năng lực tài chính của chủ đầu tư:
1.3.1. Đối với đơn vị đang hoạt động sản xuất kinh doanh :
a) Nhận xét, đánh giá năng lực tài chính của đơn vị theo các nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán; hệ số nợ và khả năng tự tài trợ; phân tích hiệu quả và khả năng sinh lời do hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án; các yếu tố tiềm ẩn ảnh hưởng đến hoạt dộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp... 
b) Nhận xét, đánh giá vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp và khả năng sử dụng vốn chủ sở hữu (vốn tự có) tham gia đầu tư dự án.
1.3.2. Đối với đơn vị mới thành lập, chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: 
Nhận xét, đánh giá khả năng góp vốn điều lệ của các cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn, tính khả thi của việc góp vốn, sử dụng vốn tự có để giải ngân theo tiến độ đầu tư vào dự án của chủ đầu tư.
1.4. Về uy tín của chủ đầu tư trong quan hệ tín dụng với NHPT và các tổ chức cho vay khác:
Nhận xét, đánh giá việc thực hiện nghĩa vụ ghi trong các hợp đồng mà  chủ đầu tư đã ký với NHPT và các tổ chức cho vay; trong đó, đánh giá tình hình thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với từng hợp đồng tín dụng đã ký.
III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH, PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ VỐN VAY
1. Nhận xét, đánh giá thị trường các yếu tố đầu vào cho sản xuất và sản phẩm đầu ra của dự án
1.1. Khả năng đáp ứng các yếu tố đầu vào cho sản xuất:
a) Nhận xét, đánh giá về nguồn cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu; tính ổn định bền vững của nguồn cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu; chiến lược, lộ trình đầu tư xây dựng mạng lưới cung cấp nguyên liệu đầu vào; phân tích khả năng biến động giá cả, biến động về khả năng cung cấp các yếu tố đầu vào...
b) Nhận xét, đánh giá về nguồn nhân lực: khả năng đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực cũng như trình độ, tay nghề của người lao động; kế hoạch và kinh phí đào tạo nghề cho công nhân, người lao động;
1.2. Khả năng và phương án tiêu thụ sản phẩm đầu ra của dự án, 
Nhận xét, đánh giá về mạng lưới tiêu thụ sản phẩm của dự án; uy tín về thương hiệu của doanh nghiệp chủ đầu tư; khả năng cạnh tranh đối với sản phẩm cùng loại, chiến lược chiếm lĩnh, mở rộng thị trường; khả năng tiêu thụ sản phẩm cũng như sự hợp lý về giá bán sản phẩm dự kiến.
2. Về các yếu tố ảnh hưởng tới phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay và hiệu quả của dự án
2.1. Nhận xét, đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, địa điểm đầu tư, quy mô dự án, công suất thiết kế, (sản lượng sản xuất), kỹ thuật công nghệ, thiết bị và hình thức đầu tư dự án;
2.2. Về tổng mức đầu tư: 
a) Nhận xét, đánh giá về sự phù hợp của tổng mức đầu tư với suất đầu tư theo ngành nghề, lĩnh vực đầu tư; so sánh chi phí đầu tư với các dự án tương tự đã thực hiện.
b) Nhận xét, đánh giá về tính đầy đủ, hợp lý của các khoản mục chi phí trong cơ cấu của tổng mức đầu tư dự án: chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có), chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác, chi phí dự phòng. 
2.3. Về tính khả thi của các nguồn vốn tham gia đầu tư dự án: 
a) Nhận xét, đánh giá về việc đảm bảo đủ vốn thực hiện dự án theo tiến độ (ngoài vốn vay tín dụng đầu tư của Nhà nước), bao gồm: vốn tự có, vốn vay tổ chức tín dụng, vốn huy động khác. Trong đó mức vốn tự có tham gia đầu tư dự án tối thiểu bằng 15% tổng số vốn đầu tư tài sản cố định của dự án. Đối với dự án đầu tư tại vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn, việc đảm bảo mức vốn tự có thấp hơn do Tổng giám đốc NHPT quyết định trên nguyên tắc dự án phải có hiệu quả, có khả năng thu hồi nợ. 
b) Nhận xét, đánh giá về tính hợp lý về cơ cấu các nguồn vốn và tính khả thi trong việc huy động đủ vốn để thực hiện đầu tư dự án.
c) Nhận xét, đánh giá về khả năng đáp ứng các điều kiện tín dụng (lãi suất vay, thời gian vay) mà dự án đã đề xuất đối với từng nguồn vốn dự kiến huy động để thực hiện dự án.
3. Về các yếu tố liên quan khác ảnh hưởng đến dự án: Nhận xét, đánh giá về các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào; về khí hậu, thổ nhưỡng; bảo vệ môi trường... 
4. Kết quả thẩm định  các chỉ tiêu hiệu quả của dự án đầu tư
4.1. Nhận xét, đánh giá về các điều kiện được sử dụng để tính toán các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của dự án
4.2. Kết quả tính toán các chỉ tiêu chủ yếu về hiệu quả kinh tế, tài chính của dự án (NPV, IRR, B/C; thời gian hoàn vốn có chiết khấu)
4.3. Nhận xét, đánh giá về hiệu quả kinh tế- xã hội của dự án
4.4. Kết quả phân tích và nhận xét về các yếu tố rủi  ro
4.5. Kết quả phân tích và nhận xét về độ nhạy của dự án
5. Thẩm định phương án trả nợ vốn vay của dự án
5.1. Thẩm định khả năng trả nợ của dự án
- Nguồn trả nợ của dự án: Xác định các nguồn vốn có thể dùng để trả nợ (từ dự án, từ các nguồn thu nhập khác của chủ đầu tư, từ hỗ trợ của Nhà nước...
- Cân bằng thu - chi tài chính của dự án: đánh giá tính đầy đủ, hợp lý về các số liệu thu - chi tài chính.
5.2. Thẩm định kế hoạch trả nợ: 
 Nhận xét về tính khả thi của kế hoạch trả nợ;
- Khả năng trả nợ phù hợp với điều kiện, thời gian vay của từng nguồn vốn
- Khả năng sử dụng các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ trả nợ vốn vay của dự án;
5.3. Thẩm định sự phù hợp của các điều kiện vay vốn tín dụng đầu tư
- Thời hạn vay, thời gian ân hạn:
- Thời hạn trả nợ vốn vay:
	- Kỳ hạn trả nợ và mức vốn trả nợ:

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH TÀI SẢN BẢO ĐẢM TIỀN VAY
 Báo cáo theo hướng dẫn về thẩm định bảo đảm tiền vay của Tổng giám đốc NHPT.
V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:
1. Kết luận thẩm định
1.1. Kết luận về các điều kiện vay vốn quy định đối với dự án
- Dự án bảo đảm đủ các điều kiện vay vốn (trường hợp đầy đủ)
- Các điều kiện vay vốn của dự án chưa đáp ứng được (ghi cụ thể từng điều kiện dự án chưa đáp ứng được)
1.2. Kết luận về các điều kiện vay vốn quy định đối với chủ đầu tư. 
- Chủ đầu tư bảo đảm đủ các điều kiện vay vốn, (trường hợp đầy đủ)
- Các điều kiện vay vốn mà chủ đầu tư chưa bảo đảm theo quy định (ghi chi tiết cụ thể từng điều kiện chưa được bảo đảm.
1.3. Kết luận về điều kiện bảo đảm tiền vay: 
- Chủ đầu tư đã bảo đảm các điều kiện vay vốn (trường hợp đầy đủ)
- Các điều kiện vay vốn mà chủ đầu tư chưa bảo đảm theo quy định (ghi chi tiết cụ thể từng điều kiện chưa được bảo đảm
1.4. Kết luận về các điều kiện khác về mức vốn vay, thời hạn vay, thời hạn ân hạn
- Chủ đầu tư đã bảo đảm các điều kiện vay vốn (trường hợp đầy đủ)
- Các điều kiện vay vốn mà chủ đầu tư chưa bảo đảm theo quy định (ghi chi tiết cụ thể từng điều kiện chưa được bảo đảm).
2. Kiến nghị:
Căn cứ kết quả thẩm định các nội dung trên, NHPT/Chi nhánh NHPT kiến nghị cụ thể trong các trường hợp như sau:
2.1. Đề nghị chấp thuận cho vay (nếu đủ điều kiện cho vay) với các điều kiện mức vốn cho vay thời gian vay, thời gian ân hạn, các điều kiện nhất quán của dự án theo phương án tài chính đã được thẩm định và các điều kiện khác (nếu có) 
2.2. Đề nghị. đơn vị vay vốn tiếp tục bổ sung hoàn thiện hồ sơ giấy tờ hoặc thuyết minh giải trình để làm rõ các vấn đề sau (nếu chưa đủ điều kiện cho vay: (Ghi rõ từng hồ sơ giấy tờ cần hoàn thiện, nội dung vấn đề cần thuyết minh làm rõ).
2.3. Đề nghị chủ đầu tư tìm các nguồn vốn khác để đầu tư dự án do dự án không đảm bảo các điều kiện vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (trường hợp từ  chối cho vay): ghi cụ thể các điều kiện không đảm bảo và lý do từ chối không cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.
	Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu: VT, KH, TĐ, TD.
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ















































MẪU SỐ 05/TĐDA: VĂN BẢN GỬI NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH CHO VAY ĐỐI VỚI DỰ ÁN.


	
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
(HOẶC CN NHPT....)
Số:
V/v: Thông báo kết quả thẩm định  dự án
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày .... tháng .... năm 200..



Kính gửi: ………………………………….………………………..….
                        (Người có thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư)

	1. Kết quả thẩm định dự án:
	Sau khi thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay của dự án NHPTVN/ Chi nhánh NHPT….. thông báo kết quả thẩm định như sau:
	1.1. Kết quả thẩm định hồ sơ dự án:  
Nhận xét về tính đầy đủ, hợp lý hợp lệ hồ sơ dự án.
	1.2. Kết quả thẩm định về năng lực chủ đầu tư :
- Năng lực pháp lý:
- Năng lực tài chính:
- Kinh nghiệm tổ chức sản xuất kinh doanh:
1.3. Về phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay của dự án.
	2. Kết luận thẩm định dự án :
	2.1. Trường hợp dự án đã đảm bảo đủ các điều kiện vay vốn : 
	- Các điều kiện cho vay: Tổng mức vốn cho vay, thời hạn vay, thời hạn ân hạn, kỳ hạn trả nợ…
	- Các điều kiện khác (nếu có).
	2.2. Trường hợp các dự án chưa đủ điều kiện cho vay, cần bổ sung hoàn chỉnh:
- Chưa đảm bảo về hồ sơ, các loại hồ sơ phải bổ sung theo quy định
- Chưa đảm bảo về phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay. Các nội dung cần phải điều chỉnh; số liệu, giấy tờ phải bổ sung
- Chưa đảm bảo về năng lực, uy tín trong quan hệ tín dụng cuả chủ đầu tư
- Các nội dung chưa khẳng định được về năng lực, uy tín của chủ đầu tư cần phải bổ sung hoàn chỉnh.
- Kết luận về những vấn đề có liên quan khác (nếu có)
2.3. Trường hợp từ chối cho vay đối với dự án: 
Nêu rõ lý do từ chối dự án không được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước; hoặc đề nghị trước khi người có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án, đề nghị bổ sung và hoàn thiện một số vấn đề sau (nếu có):
	(Những vấn đề cần lưu ý trong quá trình thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay)
	3. Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Chi nhánh ......) chấp thuận cho vay (hoặc bảo lãnh) …. đồng, thời hạn …năm (trong đó …năm ân hạn), lãi suất theo quy định hiện hành sau khi chủ đầu tư bổ sung hoàn chỉnh những vấn đề đã nêu, được cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án phải đăng ký đầu tư) và quyết định đầu tư theo đúng quy định hiện hành về hoạt động đầu tư và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 

	Nơi nhận:
- Như trên,
- TGĐ, các PTGĐ;
...
- Lưu: VT, KH-TĐ, TD.
	TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH 



























MẪU SỐ  06/TDDA: QUYẾT ĐỊNH CHO VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC (Dùng cho Hội sở chính và Chi nhánh NHPT).
 Quyết định của Tổng giám đốc được gửi cho Chi nhánh và Chủ đầu tư; quyết định của Giám đốc Chi nhánh được gửi cho Chủ đầu tư đồng thời gửi báo cáo Tổng giám đốc)
	
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
(HOẶC CN NHPT....)
Số:

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày .... tháng .... năm 200..



QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC CHO VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC

Tên dự án:  (Ghi đúng tên dự án theo quyết định phê duyệt)
Thuộc đơn vị vay vốn : ghi đúng tên trong Quyết định thành lập doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư).


Căn cứ:
	- Quyết định số .............../QĐ-TTg ngày ..... tháng ...... năm ........... của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội năm .......................	
	-Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số ..................ngày ....... tháng ......... năm của............... .......................................
	- Văn bản số ................ ngày ...... tháng ....... năm ........... của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay dự án đầu tư 
- Theo đề nghị của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển ................... tại công văn số ............... ngày ......... tháng ......... năm ................... về việc đề nghị cho vay vốn tín dụng đầu tư cuả Nhà nước cho dự án .................................................
	1/ Ngân hàng Phát triển Việt Nam quyết định cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước đối với dự án “(Ghi đúng tên dự án theo quyết định phê duyệt)” với các điều kiện tín dụng như sau:
	- Mức vốn cho vay: ..............:(ghi bằng số và ghi bằng chữ) .................... Mức vốn vay hàng năm căn cứ theo kế hoạch được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thông báo.
	- Vốn vay dùng để thực hiện: ..............................
	- Lãi suất cho vay (trong hạn và quá hạn):................................................... Lãi vay trả .....................trên số dư nợ.
	- Thời hạn trả nợ gốc : ............ tháng..........kỳ hạn trả nợ gốc........................... 
- Thời điểm bắt đầu trả nợ gốc:......................................................................... 
	- Mức trả nợ gốc/kỳ hạn trả nợ:......................................................................... 
2/ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển chịu trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý và yêu cầu đơn vị vay vốn thực hiện đầy đủ những điểm cần bổ sung sau đây:
	2.1. Trước khi ký hợp đồng tín dụng: 
	...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	2.2: Trước khi cấp vốn vay: 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3/ Yêu cầu Chi nhánh Ngân hàng Phát triển phối hợp với đơn vị vay vốn hoàn chỉnh các điều kiện ở điểm 2.1 nêu trên để ký hợp đồng tín dụng, nếu có vướng mắc báo cáo về Ngân hàng Phát triển Việt Nam để xử lý.
	4/ Sau khi ký hợp đồng tín dụng với Đơn vị vay vốn, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển phải gửi 01 bản hợp đồng tín dụng (bản chính) về Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Ban Tín dụng) để theo dõi quản lý.
	5/ Giao trách nhiệm cho Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển thực hiện cho vay, theo dõi việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, chịu trách nhiệm thu nợ vay (gốc và lãi) theo đúng chế độ hiện hành./.
	
Nơi nhận:
 - Đơn vị vay vốn;
- Cơ quan quản lý: (Bộ, ngành, địa phương)
- TGĐ và các P TGĐ (để b/c);
 - Ban KHTH, Ban TCKT,
 - Lưu: VP, TĐ, TD.
	TỔNG GIÁM ĐỐC/ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH…







PHỤ LỤC II: HƯỚNG DẪN THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Phân tích tài chính doanh nghiệp là việc xác định những điểm mạnh và những điểm yếu hiện tại của công ty để tính toán những chỉ số khác nhau thông qua sử dụng những số liệu từ báo cáo tài chính của doanh nghiệp.  
Tùy vào loại hình kinh doanh và đặc thù của ngành nghề kinh doanh, Cán bộ nghiệp vụ cần phải tìm ra được các mối liên hệ giữa các chỉ tiêu đã tính toán để đưa ra những nhận xét đánh giá về tình hình tài chính của doanh nghiệp.
( Để tiết kiệm thời gian tính toán các chỉ tiêu, CBNV sử dụng bảng tính Excel đã thiết lập sẳn, nhập số liệu cần thiết vào bảng Cân đối kế toán và bảng Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sẽ kết xuất được các chỉ tiêu phục vụ cho việc đánh giá tài chính DN ) .
Bước 1: Kiểm tra hồ sơ tài chính của doanh nghiệp
 - Kiểm tra lại tính đầy đủ của hồ sơ về tình hình tài chính của DN của chủ đầu tư gửi đến có đúng, đủ theo quy định để phục vụ cho công tác thẩm định.
- Kiểm tính đầy đủ, tính pháp lý của các báo cáo tài chính: có đủ số lượng báo cáo? có đủ chữ ký của người có thẩm quyền? báo cáo có được kiểm toán?
Bước 2: Nắm thông tin về tình hình tài chính DN: 
- Về số vốn điều lệ thực góp của công ty:
Trong đó:  + Vốn bằng tiền:
		  +  Vốn bằng tài sản:
- Về khả năng sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu để tham gia góp vốn thực hiện dự án.
- Về tình hình tài chính của công ty thông qua các chỉ số tài chính.
 Các chỉ số thông dụng thường sử dụng hỗ trợ cho việc phân tích đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp:
I. Khả năng thanh toán:
Nhiều DN bị rơi vào tình trạng phá sản vì thiếu vốn, vì vậy cần phải kiểm tra khả năng của DN có thể trả được các khoản nợ thương mại và hoàn trả vốn vay hay không là 1 trong những cơ sở đánh giá sự ổn định, vững vàng về tài chính của DN, thông qua các chỉ tiêu:
1. Hệ số khả năng thanh toán tổng quát (Ktq)
Ktq = Tổng tài sản (MS270 BCĐKT)/Nợ phải trả (MS300 BCĐKT)
Hệ số này cho biết khả năng thanh toán các khoản nợ của DN. Hệ số này càng lớn thì khả năng thanh toán của DN càng tốt. Hệ số thanh toán nhỏ hơn giới hạn cho phép cho thấy sự thiếu hụt trong khả năng thanh toán, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch trả nợ của DN.
2. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn (Kng)
Kng = Tài sản ngắn hạn (MS100 BCĐKT)/Nợ ngắn hạn (MS310 BCĐKT)
Hệ số này cho biết khả năng hoàn trả các khoản nợ ngắn hạn của DN bằng tài sản ngắn hạn hiện có. 
Hệ số này càng lớn thì khả năng hoàn trả nợ ngắn hạn càng tốt. Ngược lại Hệ số này nhỏ hơn giới hạn cho phép sẽ cảnh báo khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của DN gặp khó khăn, tiềm ẩn không trả được nợ đúng hạn.
3. Hệ số khả năng thanh toán nhanh (Knh)
	          Vốn bằng tiền, các khoản tương đương tiền và các khoản 
 (
Knh =
)                   đầu tư ngắn hạn (MS110+120BCĐKT) 
             Nợ ngắn hạn (MS310 BCĐKT)
Hệ số này phản ánh khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp bằng tiền và các chứng khoán ngắn hạn có thể chuyển đổi nhanh thành tiền mặt. Chỉ số này cho biết khả năng huy động các nguồn vốn bằng tiền để trả nợ vay ngắn hạn trong thời gian gần như tức thời.
 Hệ số này càng lớn thì khả năng hoàn trả nợ ngắn hạn càng tốt. Ngược lại   Hệ số này nhỏ hơn giới hạn cho phép cho thấy trong trường hợp rủi ro bất ngờ, khả năng trả nợ ngay các khoản nợ ngắn hạn thấp.
II. Tính ổn định và khả năng tự tài trợ
1. Hệ số thích ứng dài hạn của TSCĐ (Ktu)
 (
Ktu =
)Tài sản dài hạn (MS200 BCĐKT)
                          Vốn chủ sở hữu (MS400 BCĐKT)+Nợ dài hạn (MS330 BCĐKT)
Hệ số này phản ánh việc sử dụng vốn hợp lý của chủ đầu tư, hệ số này không được vượt quá 100%. Nếu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn ổn định, hệ số này càng nhỏ càng an toàn; nếu hệ số này > 100 cho thấy DN đã đầu tư tài sản dài hạn bằng những nguồn vốn có kỳ hạn ngắn (Ví du: như vay ngắn hạn) dòng tiền sẽ trở nên không ổn định, tiềm ẩn sự bất ổn định trong điều hành tài chính của DN. Nên đánh giá hệ số này đồng thời với  hệ số tài sản dài hạn trên vốn chủ sở hữu.
2. Hệ số tài sản dài hạn trên vốn chủ sở hữu (Kts)
 (
Kts =
) Tài sản dài hạn (MS 200BCĐKT)
 Vốn chủ sở hữu (MS400 BCĐKT) 
Hệ số này cho thấy mức ổn định của việc đầu tư tài sản bằng nguồn vốn chủ sở hữu, những khoản đầu tư vào TSCĐ có thể được tái tạo như mong muốn từ vốn chủ sở hữu vì những khoản đầu tư như vậy thường cần một khoản thời gian dài để tái tạo; hệ số càng nhỏ càng an toàn, phản ánh sự chủ động định đoạt về tài sản của chủ đầu tư.
3. Hệ số nợ (Ncsh)
Xác định hệ số này để đánh giá mức độ đảm bảo nợ vay bằng nguồn vốn chủ sở hữu
 (
Ncsh =
)  Nợ phải trả (MS 300BCĐKT)
Vốn chủ sở hữu (MS 400BCĐKT)
 Hệ số này cho thấy khả năng thanh toán nợ bằng nguồn vốn chủ sở hữu; hệ số này càng nhỏ thì giá trị của vốn chủ sở hữu càng lớn vì nguồn vốn CSH là nguồn vốn không phải hoàn trả, cho thấy khả năng tự chủ về tài chính của DN càng tốt. Tuy nhiên nếu tỷ lệ này càng cao thì có một khả năng lớn là DN đang không thể trả được các khoản nợ theo điều kiện tài chính thắt chặt hoặc có sự kém cỏi trong quản lý, hoặc dòng tiền của DN sẽ kém đi do gánh nặng từ việc thanh toán các khoản lãi vay. Trong trường hợp giải thể DN, hệ số này cho biết mức độ được bảo vệ của các chủ nợ.
4. Hệ số vốn chủ sở hữu (Vcsh)
 (
Vcsh =
)  Vốn chủ sở hữu (MS 400BCĐKT)
Tổng Nguồn vốn (MS 440BCĐKT)
Hệ số vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn dùng để đo lường sự ổn định của việc tăng vốn. Bổ sung vào vốn góp bởi các cổ đông và các khoản dự trữ vốn thì  vốn chủ sở hữu cũng góp phần tạo ra dự trữ cho vốn điều lệ và phần thặng dư (kể cả thu nhập giữ lại của DN).
Nguồn vốn này không cần được hoàn trả lại, vì vậy hệ số này càng cao, DN càng được đánh giá cao. Về cơ bản hệ số này có mục đích đánh giá như hệ số nợ.
III . Hiệu quả sử dụng vốn và khả năng sinh lời 
1. Hiệu quả sử dụng tài sản(DTts): 
Hệ số này cho thấy kết quả mà DN đạt được trong năm thông qua việc tạo thu nhập trên tổng tài sản đã đưa vào hoạt động SXKD.
 (
DTts =
)  Doanh thu (MS 10+21+31KQHĐKD)
Tổng tài sản (MS 270BCĐKT)
Hệ số này phản ánh tính năng động của doanh nghiệp, cho biết tổng vốn đầu tư vào tài sản được chuyển đổi bao nhiêu lần thành doanh thu. Nếu hệ số này thấp, có nghĩa là vốn đang không được sử dụng hiệu quả; có khả năng DN đang thừa hàng tồn kho, sản phẩm hàng hoá không tiêu thụ được hoặc tài sản nhàn rỗi hoặc vay tiền quá nhiều so với nhu cầu vốn thực sự. (Lưu ý đối với doanh nghiệp có quy mô lớn thì hệ số này có xu hướng nhỏ hơn so với doanh nghiệp có quy mô nhỏ).
2. Vòng quay hàng tồn kho (V)
Hệ số vòng quay hàng tồn kho đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua  hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Giá trị vòng quay hàng tồn kho càng lớn cho biết DN sử dụng vốn lưu động càng hiệu quả.
 (
V =
)   Giá vốn hàng bán (MS 11KQHĐKD)
Hàng tồn kho bình quân (MS 140BCĐKT)

3. Kỳ thu tiền bình quân (N)
 (
N =
) (
x 360 ngày
)                       Các khoản phải thu bình quân (MS 130BCĐKT)
   Doanh thu thuần (MS 10+21+31KQHĐKD)
Hệ số này phản ánh số ngày cần thiết để chuyển các khoản phải thu thành tiền mặt. 
Kỳ thu tiền bình quân đánh giá thời giá bình quân thực hiện các khoản phải thu của DN. Kỳ thu tiền bình quân phụ thuộc vào quy mô của DN và đặc thù của từng ngành nghề SXKD. Kỳ thu tiền bình quân càng nhỏ thì vòng quay của các khoản phải thu càng nhanh, cho biết hiệu quả sử dụng nguồn vốn của DN càng cao.
4. Tỷ suất lợi nhuận trên Tổng vốn sử dụng.
 (
LNnv =
)Tổng lợi nhuận trước thuế (MS 50KQHĐKD)
Tổng nguồn vốn bình quân (MS 440BCĐKT)
5. Tỷ suất lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trên Tổng vốn sử dụng
 (
LNkd =
)Tổng lợi nhuận thuần(MS 30KQHĐKD)
Tổng nguồn vốn bình quân (MS 440BCĐKT)
6. Tỷ suất lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu
 (
LNnv =
)Tổng lợi nhuận trước thuế (MS 50KQHĐKD)
         Vốn chủ sở hữu (MS 400BCĐKT)
7. Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trên Vốn chủ sở hữu
 (
LNkd =
)   Tổng lợi nhuận thuần(MS 30KQHĐKD)
         Vốn chủ sở hữu (MS 400BCĐKT)
8 . Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
 (
LN dt =
)                       		Tổng lợi nhuận trước thuế (MS 50KQHĐKD)
   			Doanh thu (MS 10+21+31KQHĐKD)
Các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhận trên là những chỉ tiêu đánh giá tổng quát về tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động SXKD của DN.
Các tỷ suất này càng lớn thì thì DN sản xuất kinh doanh càng có hiệu quả; ngược lại, cho thấy DN đang gặp khó khăn trong hoạt động SXKD, đòi hỏi DN phải có biện pháp khắc phục, tình hình này cảnh báo tiềm ẩn rủi ro trong việc cấp tín dụng cho DN
IV. Sức tăng trưởng (TT)
Chỉ số sức tăng trưởng giúp cho người phân tích hiểu rõ mức độ tăng trưởng và sự mở rộng về quy mô của công ty. Chúng chỉ ra mức độ tăng trưởng hàng năm về doanh thu và lợi nhuận của DN. Trường hợp lý tưởng là tăng trưởng doanh thu đi liền với tăng trưởng lợi nhuận.
1. Sức tăng trưởng doanh thu
1.1 Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu
 (
- 1
) (
TTdt =
)DThu năm sau (MS 10+21+31KQHĐKD)
   		Doanh thu năm trước (MS 10+21+31KQHĐKD)

1.2 Tỷ lệ tăng tưởng doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính

 (
TTdtc =
) (
- 1
)DThu từ HĐKD chính năm sau (MS 10+21KQHĐKD)
        DThu từ HĐKD chính năm trước (MS 10+21KQHĐKD)
Đây là chỉ số quan trọng phản ánh mức độ tăng trưởng về doanh thu của DN  cần ghi nhận:
- So với chỉ tiêu lạm phát: nếu chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu tăng mà lạm phát giảm hoặc không tăng thì mức độ tăng trưởng theo chiều hướng tốt, số lượng sản phẩm hàng hoá tiêu thụ tăng (và ngược lại)
- So sánh mức độ tăng trưởng của thị trường: nếu nhỏ hơn thì có nghĩa DN đang gặp khó khăn về khả năng cạnh tranh và thị phần trên thị trường.
2 Sức tăng trưởng lợi nhuận
2.1 Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận
 (
- 1
) (
TTln =
)Tổng lợi nhuận năm sau (MS 50KQHĐKD)
 Tổng lợi nhuận năm trước (MS 50KQHĐKD)
2.2 Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chính
 (
- 1
) (
TTlnt =
)Tổng lợi nhuận thuần năm sau(MS 30KQHĐKD)
Tổng lợi nhuận thuần năm trước (MS 30KQHĐKD)
Đây là chỉ số để xem xét mức độ tăng trưởng về lợi nhuận của DN. Khi sức tăng trưởng của doanh thu được đánh giá mức tăng trưởng về mặt số lượng thì tỷ lệ này đáng giá mức độ mở rộng về mặt chất lượng.
V. Định giá trên thị trường (áp dụng đối với DN phát hành cổ phiếu):
Cán bộ nghiệp vụ cũng cần phải phân tích thêm tình hình tài chính DN trên cơ sở giá trị trên thị trường, các chỉ số đánh giá cơ bản:
1. Chỉ số giá cả trên thu nhập 1 cổ phần:
Chỉ số này so sánh giá cổ phiếu với thu nhập tính trên 1 cổ phần. 
Công thức tính:  		Giá cổ phiếu 
Thu nhập của 1 cổ phần
Tỷ lệ càng cao thì DN càng được đánh giá cao. Tỷ lệ này phản ánh khả năng sinh lời hiện tại,  còn cho thấy triển vọng sinh lời tương lai của DN.
2. Tỷ lệ giá cả trên giá trị ghi sổ
				    Giá cổ phiếu 
Giá trị ghi sổ ròng của 1 cổ phần
Nếu tỷ lệ này nhỏ hơn 1, cảnh báo khả năng hoạt động công ty yếu. 
VI. Đánh giá tình hình tài chính thông qua các chỉ số tính trong bảng lưu chuyển tiền tệ.
Báo cáo dòng tiền cho thấy dòng tiền ra và vào công ty và nguyên nhân thiếu tiền hoặc thừa tiền. Báo cáo dòng tiền mặt là một trong những công cụ hữu ích đối với cán bộ nghiệp vụ phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.
- Dòng tiền ròng sau chi phí hoạt động :Nếu dòng tiền này dương cho thấy doanh nghiệp có thể tự trang trải các nhu cầu hoạt động bằng tiền của mình. Dòng tiền ròng âm  cho thấy doanh nghiệp cần có thêm nguồn tiền từ bên ngoài để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường. Dòng tiền ròng âm cảnh báo tình hình kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn.
- Thặng dư (thâm hụt) tài chính: thăng dư tài chính ( chỉ tiêu này dương) cho thấy doanh nghiệp đang thừa tiền không chỉ cho hoạt động kinh doanh mà cho cả hoạt động đầu tư, thâm hụt tài chính (chỉ tiêu này âm) cảnh báo tình hình kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn
 -Vốn huy động từ bên ngoài: Dòng tiền này dương cho thấy doanh nghiệp thiếu tiền đang huy động vốn từ bên ngoài như vay ngắn hạn, dài hạn hay phát hành cổ phiếu để bù đắp khoản thâm hụt từ hoạt động kinh doanh và đầu tư. Dòng tiền này âm  cho thấy doanh nghiệp thừa tiền đang tiến hành trả nợ các khoản vay.
- Con số thể hiện thay đổi tăng/giảm tiền tại cuối dòng của báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy lượng tiền ròng từ các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài trợ vốn. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một công cụ cực kỳ giá trị để hiểu các dòng tiền và khả năng trả nợ của doanh nghiệp thông qua tỷ số thanh toán bằng tiền
Tỷ số thanh toán	   Dòng tiền ròng sau chi phí hoạt động 
     bằng tiền	=
	          Nợ ngắn hạn
Tỷ số thanh toán bằng tiền cho biết khả năng trả nợ các khoản nợ ngắn hạn từ dòng tiền doanh nghiệp tạo ra. Tỷ số này càng lớn khả năng thanh toán của doanh nghiệp càng cao và ngược lại.
Bước 3: Tổng hợp tình hình tài chính tài chính của DN,  lập báo cáo theo mẫu số 4-TDĐT
Trên cơ sở tổng hợp tình hình tài chính tài chính của DN , cán bộ nghiệp vụ phải đưa ra được nhận định chung:
- Tình hình tài chính doanh nghiệp thế nào? (tốt hay xấu);
- Khả năng điều hành hoạt động kinh doanh thế nào?
- Doanh nghiệp có khả năng về vốn để thực hiện dự án không?
[bookmark: PHULUC6B]
PHỤ LUC III : HƯỚNG DẪN TÍNH TOÁN HIỆU QUẢ KINH TẾ           TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN
I. Tỷ suất chiết khấu của dự án (r):
Trong trường hợp dự án được đầu tư bằng các nguồn vốn khác nhau thì r được tính theo phương bình quân gia quyền:
V1r1+V2r2+….+Vtcrtc
r = 
        V1+v2+…+Vtc
Trong đó:
	- V1,V2,.. Các nguồn vốn vay dài hạn
	- Vtc : nguồn vốn tự có hay tự huy động của chủ đầu tư
	- r1, r2,..: lãi suất tiền vay
	- rtc: tỷ suất chiết khấu (tỷ suất chi phí vốn) mong muốn của chủ đầu tư

II. Hiện giá sinh lời của dự án: là tỷ lệ giữa hiện giá dòng thu nhập và hiện giá dòng chi phí xác định trong dòng đời dự án . Dự án chỉ có hiệu quả khi chỉ số sinh lời >1
 (
n
i=1
 B
i
  x
)	     			     1
				( 1 + r)i
 (
n
i=1
 C
i
  x
) B/C = 
		       1                  1
				( 1 + r)i
Trong đó:
* Bi: Tổng thu nhập của dự án ở năm i
	Bi = B + Tkh + Vb
Bao gồm :	- B: Doanh thu hàng năm của dự án
· Tkh : Các khoản thu khác
· Vb: Giá trị còn lại chưa chiết khấu hết của TSCĐ vào năm tính toán cuối cùng
* Ci : Tổng chi phí của dự án ở năm i
Ci = It + Cot
Bao gồm: 	- It : Tổng chi phí đầu tư 
- Cot : Chi phí  hoạt động hàng năm của dự án
Cot = Ct  - (Dt + Lt ) + Tn
Bao gồm: 	- Ct : Chi phí giá thành hàng năm của dự án
	- 	Dt Khấu hao TSCĐ hàng năm
	- Lt : Lãi vay vốn có định tính vào giá thành sản phẩm
	- Tn : Các khoản thuế (bao gồm: GTGT + Vk + Vtn)
* r: Tỷ suất chiết khấu được chọn
Ý nghĩa :
Hiện giá sinh lời cho biết 1 đồng hiện giá chi phí bỏ ra trong dự án có khả năng thu được bao nhiêu đồng hiện giá thu nhập
- Trường hợp B/C>1: Dự án có hiện giá sinh lời càng cao thì hiệu quả tài chính của dự án càng lớn
- Trường hợp B/C<1: Dự án có hiệu quả tài chính yếu, thu nhập của dự án không đủ bù đắp chi phí bỏ ra
III. Hiện giá thu nhập thuần (NPV)
Hiện giá thu nhập thuần của dự án là hiệu số giữa hiện giá lợi ích và hiện giá chi phí trong dòng đời dự án

 (
n
i=1
 (B
i
 – C
i
) x
)						1
NPV =
				     ( 1 + r)i
* Ý nghĩa :
- Hiện giá thu nhập thuần biểu thị mối quan hệ so sánh giá trị thuyệt đối giữa hiện giá lợi ích và hiện giá chi phí
- Trường hợp NPV(r) >0: Dự án có NPVcàng lớn thì hiệu quả tài chính của dự án càng cao
- Trường hợp NPV(r) <0: Dự án có hiệu quả tài chính yếu, không có khả năng hoàn trả vốn vay theo quy định
IV. Tỷ suất thu hồi vốn nội bộ (IRR)
Tỷ suất thu hồi vốn nội bộ của dự án là tỷ suất chiết khấu mà với tỷ suất này hiện giá thuần của dự án =0

	NPV1
IRR = r1 + [ (r2 -  r1)
	  NPV1 +   NPV2 

Trong đó:
* r1 : Tỷ xuất chiết khấu ban đầu để tính NPV1 sao cho NPV1 >0
* r2 : Tỷ xuất chiết khấu ban đầu để tính NPV2 sao cho NPV2 <0  
 ( với r2 > r1 )
* Ý nghĩa :
Tỷ suất thu hồi vốn nội bộ (IRR) cho biết khả năng sinh lời của đồng vốn đầu tư vào dự án.
Trường hợp dự án có IRR > tỷ suất chi phí vốn thì dự án có hiệu quả về tài chính. Nếu IRR càng lớn thì dự án có hiệu quả tài chính càng cao.
Trường hợp dự án có IRR < tỷ suất chi phí vốn thì dự án có hiệu quả về tài chính thấp.
V. Thời gian hoàn vốn (T) 
Thời gian hoàn vốn là số năm cần thiết để thụ nhập và khấu hao thu được vừa đủ hoàn trả vốn đầu tư ban đầu của dự án.
1. Tính thu hồi vốn đơn giản: là thời gian thu hồi vốn không xét đến giá trị dòng tiền theo thời gian
 (
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Trong đó: 	- K: Vốn đầu tư ban đầu
	- Pi : Lợi nhuận thu được năm thứ i
	- Di  Khấu hao thu được năm thứ i
2. Tính theo thu hồi vốn có chiết khấu: là thời gian thu hồi vốn có xét đến giá trị dòng tiền theo thời gian. Thu nhập hoàn vốn đều được đưa về hiện tại theo tỉ suất chiết khấu (r) của dự án
P(It) = P ( NPi + Di)
Trong đó: 	- P(It): Tổng hiện giá vốn đầu tư hàng năm
	- P ( NPi + Di): Tổng hiện giá tích luỹ hoàn vốn bình quân hàng năm

VI. Điểm hòa vốn
Khả năng sinh lời và mức độ hoạt động của toàn dự án có thể được diễn đạt thông qua phương pháp phân tích “điểm hoà vốn”, 
Điểm hoà vốn là điểm mà tại đó Tổng doanh thu do bán hàng hàng năm cân bằng với chi phí bỏ ra hàng năm. Điểm hoà vốn được tính theo năm và thường là tính ở năm ổn định sản xuất
Điểm hoà vốn có thể được tính theo chỉ tiêu sản lượng (SLHV) hoặc theo doanh thu (DTHV) của dự án:
1. Theo sản lượng
	Định phí
SLHV = 
 (
-
)	Giá bán     	Biến phí
	đơn vị sản phẩm	đơn vị sản phẩm
Đánh giá mức độ hoạt động của dự án theo sản lượng ở điểm hoà bằng chỉ tiêu mức hoạt động hoà vốn như sau:
			  Sản lượng hoà vốn
Mức hoạt động hoà vốn =                                      x 100
			      Tổng sản lượng

2. Theo doanh thu
	Định phí
DTHV = 
	 Biến phí
	1 - 
	Tổng doanh thu
Đánh giá mức độ hoạt động của dự án theo doanh thu ở điểm hoà vốn bằng chỉ tiêu mức hoạt động hoà vốn như sau:
			
			Doanh thu hoà vốn
Mức hoạt động hoà vốn =                                       x 100
			   Tổng Doanh thu
Ý nghĩa :
Điểm hoà vốn càng thấp thì dự án càng hiệu quả và tính rủi ro càng thấp.

VII. Tính độ nhạy của dự án đầu tư.
Hiệu quả của dự án phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố được dự báo trong khi lập dự án. Đã là dự báo thì có thể bị sai lệch nhất là những biến động xảy ra trong tương lai. Vì vậy cần phải đánh giá được sự ổn định của các chỉ tiêu hiệu quả của dự án
Tuỳ thuộc từng dự án cụ thế có thể lựa chọn phân tích độ nhạy theo một hay nhiều chỉ tiêu. Những chỉ tiêu để phân tích là những chỉ tiêu (theo kinh nghiệm của cán bộ nghiệp vụ) thường hay có những biến động ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế (NPV,IRR,...) của dự án như :
· Giá các yếu tố đầu vào tăng ;
· Khả năng phát huy công suất thấp ;
· Giá bán sản phẩm sản phẩm giảm;
· Khả năng tiêu thụ sản phẩm thấp;
- Lãi suất,…
Nếu các chỉ tiêu đó sau khi tính lại vẫn đạt yêu cầu thì dự án được coi là ổn định và được chấp thuận.
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